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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 26 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: 5 phút 24 giây × 7 … 3 giờ 15 phút : 5. Dấu (> ; < ; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  

Câu 2: Kết quả tính:  2 phút 25 giây + 1 phút 28 giây × 5 là: 

A. 21 phút 5 giây B. 9 phút 45 giây 

C. 19 phút 25 giây D. 8 phút 29 giây 

Câu 3: Kết quả tính:  10 giờ 40 phút – 8 giờ 44 phút : 4 là: 

A. 8 giờ 42 phút B. 8 giờ 29 phút 

C. 8 giờ 52 phút D. 8 giờ 39 phút 

Câu 4: Một xe tải đi quãng đường 170km hết 4 giờ. Vận tốc của xe tải đó là: 

A. 42,5 km/giờ B. 45,2km/giờ C. 68km/giờ D. 680km/giờ 

Câu 5: Một máy bay bay được 2520km trong 3,5 giờ. Vận tốc của máy bay đó là: 

A. 72km/giờ B. 720km/giờ C. 4500km/giờ D. 45000m/giờ 

Câu 6: Quãng đường AB dài 80km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi xe đap̣ 5km 

rồi tiếp tục đi ô tô trong 1 giờ 30 phút thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?  

A. 40km/giờ. B. 50km/giờ. C. 60km/giờ. D. 70km/giờ. 

Câu 7: Vận tốc dòng chảy của một con sông là 4km/giờ. Vận tốc của ca nô (khi nước 

đứng yên) là 16 km/giờ . Tính vận tốc ca nô khi xuôi dòng. 

A. 20 km/giờ B. 18 km/giờ C. 16 km/giờ D. 12 km/giờ 

Câu 8: Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B và cùng lúc đó một xe máy 

đi từ B về A. Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc ô tô, biết vận tốc ô tô hơn vận 

tốc xe máy 22 km/giờ. 

A. 90 km/giờ B. 56 km/giờ C. 45 km/giờ D. 34 km/giờ 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 8 giờ 24 phút × 6 b) 25 phút 24 giây : 6 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Bài 2: Một cái bể không có nước dạng hình hộp chữ nhật dài 1,8m; rộng 1,2m và cao 

1,5m. Lúc 5 giờ 15 phút, người ta mở một vòi nước chảy vào bể mỗi phút được 15 lít. 

Hỏi đến mấy giờ thì đầy bể? (1 lít = 1 dm3) 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 8 ngày 3 giờ - 2 ngày 5 giờ - 1 ngày 19 giờ 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

b) 3 giờ 15 phút x 4 + 4 giờ 45 phút × 4 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B B A B B A B 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 8 giờ 24 phút × 6 b) 25 phút 24 giây : 6 

8 giờ 24 phút  

    6 

48 giờ 144 phút 

Hay 50 giờ 24 phút  

        25 phút 24 giây         6 

            1phút 24 giây        4 giờ  14 giây 

                      84 giây 

                        0 

Bài 2:  

Bài giải 

Thể tích của bể là : 

1,8 × 1,2 × 1,5 = 3,24 (m3) 

Đổi: 3,24m3 = 3240dm3 

Thời gian để bể đầy là : 

3240 : 15 = 216 (phút) 

216 phút = 3 giờ 36 phút 

Bể đó đầy lúc : 

5giờ 15 phút + 3 giờ 36 phút = 8 giờ 51 phút 

                                            Đáp số : 8 giờ 51 phút 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 8 ngày 3 giờ - 2 ngày 5 giờ - 1 ngày 19 giờ 

         = 8 ngày 3 giờ – (2 ngày 5 giờ + 1 ngày 19 giờ) 

         = 8 ngày 3 giờ – 4 ngày 

         = 4 ngày 3 giờ 

× 
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b) 3 giờ 15 phút × 4 + 4 giờ 45 phút × 4 

= (3 ngày 15 giờ + 4 giờ 45 phút ) × 4 

= 3 ngày 19 giờ 45 phút × 4 

= 55505 phút × 4 

= 22020 phút 

 


